
STT Huyện/xã Nơi cư trú Ghi chú

I Xã Xá Nhè

1 Giàng Nủ Páo Thôn Bản Hẹ CA tỉnh khen

2 Thào Dũng Nhè Thôn Pàng Dề B CA tỉnh khen

3 Giàng Súa Lồng Thôn Sông A 

4 Hạng Chờ Vàng Thôn Tỉnh B

5 Điêu Chính Nhang Thôn Bản Lịch 2

6 Vàng Chờ Di Bản Lịch 1

7 Sùng Blà Lù Thôn Pàng Dề A 

8 Sùng A Chù Thôn Pàng Dề B Già làng, trưởng dòng họ

9 Mùa Bùa Chờ Thôn Bản Hẹ Già làng, trưởng dòng họ

10 Vàng Sinh Trừ Thôn Pàng Nhang

II Xã Mường Đun

1 Lường Văn Dịch Bản Kép

2 Liềm Văn Chóm Bản Nà Xa

3 Lò Văn Choi Bản Loọng Phạ

4 Quàng Văn Hớn Bản Đun Nưa

5 Tẩn A Liệu Thôn Đề Tâu Già làng, trưởng dòng họ

6 Lường Văn Phối Bản Hột

7 Lò Thị Chở Đề Tâu

8 Sùng A Tùng Đề Tâu Già làng, trưởng dòng họ

III Xã Tả Sìn Thàng

1 Thào A Páo Thôn Tà Chinh Già làng, trưởng dòng họ

2 Hạng A Chu Thôn Háng Chơ Già làng, trưởng dòng họ

3 Lò Chiển Sấn Thôn Tả sìn Thàng

4 Cứ A Dê Thôn Háng Sùa

5 Sùng A Lử Thôn Páo Tỉnh Làng 1

6 Sùng A Dè Thôn Páo Tỉnh Làng 2

7 Giàng A Sở Thôn Làng Sảng

IV Xã Sín Chải

1 Giàng A Vàng Thôn Cáng Tỷ

2 Thào A Dũng Thôn Sín Chải

3 Mùa A Sinh Thôn Sín Chải Già làng, trưởng dòng họ

4 Giàng A Chu Thôn Trung Gầu Bua Già làng, trưởng dòng họ
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5 Lý A Dờ Thôn Cáng Chua 1

6 Mùa Vảng Thào Thôn Cáng Chua 2

7 Hạng A Sình Thôn Hấu Chua

8 Giàng A Chinh Thôn Háng Khúa

9 Chơ A Di Thôn Háng Là

10 Thào A Phứ Thôn Trung Gầu Bua

V Xã Trung Thu

1 Vừ A Cầu Thôn Trung Thu

2 Thào A Mang Thôn Nhè Sua Háng

3 Sùng A Kỷ Thôn Đề Can Hồ

4 Sùng A Dì Thôn Háng Cu Tâu

5 Thào A Tinh Thôn Bản Phô

6 Vừ A Vư Thôn Pô Ca Dao

7 Thào A Pủa Thôn Trung Vàng Khổ Già làng, trưởng dòng họ

8 Vừ A Pùa Thôn Đề Bâu Già làng, trưởng dòng họ

VI Xã Tủa Thàng

1 Giàng A Tằng Thôn Làng Vùa 

2 Tòng Văn Tao Thôn Tà Huổi Tráng 2 CA tỉnh khen

3 Lò Văn Sấn Thôn Huổi Trẳng

4 Quàng Văn Hơm Thôn Tà Si Láng Già làng, trưởng dòng họ

5 Chang A Tùng Thôn Phi Giàng 2

6 Thào A Giàng Thôn Tà Huổi Tráng 1 Già làng, trưởng dòng họ

7 Giàng A Của Thôn Tủa Thàng

8 Giàng A Kỷ Thôn Phi Giàng 1

VII Xã Sính Phình

1 Giàng A Nhớ Thôn III

2 Cứ A Khua Thôn Dê Dàng 

3 Sùng A Chù Thôn Đề Dê Hu 2

4 Thào A Páo Thôn Tà Lào Cáo

5 Lù A Sính Thôn IV

6 Vừ A Khanh Thôn Tà Pao

7 Hạng A Giàng Thôn Phi Dinh 

8 Sình A Dè Thôn II

9 Thào A Chua Thôn Đề Dê Hu 1

10 Giàng A Dì Thôn Háng Đề Dê Già làng, trưởng dòng họ

11 Thào A Sùng Thôn Vàng Chua Già làng, trưởng dòng họ

12 Sùng A Dờ Thôn Tà Là Cáo Già làng, trưởng dòng họ

VIII Xã Lao Xả Phình



1 Ngải Lao Xồ Thôn 2

2 Ly Pàng Sinh Thôn 1

3 Giàng A Súa Thôn Lầu Câu Phình Già làng, trưởng dòng họ

4 Sùng A Páo Thôn Cáng Phình

5 Ly Xây Lầu Thôn 3

IX Xã Huổi Só

1 Vàng A Hỵ Thôn 1

2 Lý A Hy Thôn Huổi Lóng

3 Hờ A Lứ Thôn Háng Pàng

4 Lý A Nàn Thôn Tù Cha

5 Lý A Ngắm Thôn 2 Già làng, trưởng dòng họ

6 Giàng A Hờ Thôn Hồng Ngài

X Xã Tả Phìn

1 Mùa A Lua Thôn Tả Phìn 

2 Sùng A Giàng Thôn Séo Phình

3 Thào A Kỷ Thôn Tào Cu Nhe

4 Giàng A Tính Thôn Củ Dỉ Sang

5 Chang A Mang Thôn Là Xa

6 Giàng A Chư Thôn Tà Dê

7 Hờ A Chù Séo Phình Già làng, trưởng dòng họ

8 Thào A Khua Là Sa Già làng, trưởng dòng họ

XI Xã Mường Báng

1 Tòng Văn Tịch Bản Tiên Phong Già làng, trưởng dòng họ

2 Vàng A Sinh Thôn Đông Phi 1

3 Giàng A Chùa Thôn Kể Cải

4 Vừ A Mang Thôn Từ Ngài 1 ND làm kinh tế giỏi

5 Tòng Văn Hợp Bản Phai Tông

6 Điêu Chính Nguyện Bản Noong Hung

7 Giàng A An Thôn Háng Trở 

8 Vừ A Của Thôn Từ Ngài 1

9 Quàng Văn Choi Thôn Pú Ôn

10 Lò Văn Hom Thôn Nà Áng

11 Tòng Văn Miên Bản Tiên Phong Già làng, trưởng dòng họ

12 Sùng A Chớ Thôn Háng Trở Già làng, trưởng dòng họ

XII Thị Trấn Tủa Chùa

1 Vì A Hao TDP Thành Công CA tỉnh khen

2 Lò Thị Phòng TDP Quyết Tiến

3 Tòng Văn Nịn Bản Sẳng Già làng, trưởng dòng họ



4 Điêu Chính Giêng Bản Báng Già làng, trưởng dòng họ

5 Điêu Chính Dơm Bản Tân Phong Già làng, trưởng dòng họ

6 Lò Văn Nguyên Bản Bó Én

7 Lò Văn Hao Bản Bó

8 Giàng A phổng Thôn Huổi Lếch

9 Lò Văn Quyến Thôn Huổi Lực 

10
Tòng Xuân Thu

(Tòng Văn Thu)
Bản Ten

11 Tòng Văn Vài Bản Nong ten

XIII Nhân sĩ trính thức

1 Thào A Xèng Công an huyện Tủa Chùa Nhân sỹ, tri thức

2 Lò Thị Thầm
Giáo viên trường PTDTBTTHCS 

Sín Chải
Nhân sỹ, tri thức

3 Lò Thanh Phương
Phó hiệu trưởng Tiểu học Tủa 

Thàng số 2
Nhân sỹ, tri thức

4 Sùng A Phừ Bác sỹ - TT y tế huyện Tủa Chùa Nhân sỹ, tri thức

5 Thào A Sùng Bác sỹ - TT y tế huyện Tủa Chùa Nhân sỹ, tri thức
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